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PHỤ LỤC 01
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025



	STT
	Chỉ tiêu
	[bookmark: _GoBack]Đơn vị tính
	Chỉ tiêu 2021-2025/đến 2025
	Kết quả thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay
	So với
chỉ tiêu của NQ

	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Ước Năm 2024
	Ước thực hiện đến 30/6/2025
	Ghi chú

	I
	Chỉ tiêu kinh tế (10 chỉ tiêu)

	1
	1.1
	Tổng vốn đầu tư toàn xã hội
	tỷ đồng/5 năm
	10.865
	10.950
	100,78%
	1.250 (6 tháng cuối năm 2020)
	1.712
	2.210
	2.280 
	2.331
	1.167
	Vượt

	
	1.2
	Tổng giá trị sản xuất toàn xã hội (giá so sánh)
	tỷ đồng
(đến năm 2025)
	44.902,4
	46.689 (ước năm 2025)
	103,98%
	23.898,6
	26.024,3
	32.129,5
	37.886,9
	42.711,9 (ước 2024)
	46.689 (ước năm 2025)
	 Vượt

	
	1.3
	Tốc độ tăng bình quân (tính theo GTSX)
	%/năm
	13,4
	14,33 (ước TH nhiệm kỳ)
	106,94%
	17,46 (bình quân giai đoạn 2015-2020)
	8,9
	23,5
	17,9
	12,7 (ước 2024)
	9,3 (ước 2025
	 Vượt

	2
	
	Các lĩnh vực tăng bình quân mỗi năm:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1
	Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng
	%/năm
	Tăng 11,1%/năm
	14,42 (ước TH nhiệm kỳ)
	129,9%
	39,17
	9
	21,71
	18,46
	13,5  (ước 2024)
	9,96 (ước 2025
	Vượt

	
	2.2
	Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp - thủy sản
	%/năm
	Tăng 4,5%/năm
	4,56 (ước TH nhiệm kỳ)
	101,33%
	4,5
	4,5
	2,9
	4,97
	8,1 (ước 2024)
	2,4 (ước 2025
	Vượt

	
	2.3
	Thương mại dịch vụ (Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ)
	%/năm
	Tăng 9,2%/năm
	12,06 (ước TH nhiệm kỳ)
	131,09%
	17,01
	9,4
	28
	10,6
	10,03 (ước 2024)
	3,68 (ước 2025
	Vượt

	3
	
	Cơ cấu kinh tế theo GTSX:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1
	- Công nghiệp, xây dựng
	%
(Đến năm 2025)
	88,4
	87,2 (ước 2025)
	98,64%
	88,98
	86,99
	86,3
	86,73
	86,72 (ước 2024)
	87,2 (ước 2025)
	[bookmark: _Hlk180918461]Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng: giảm tỷ trọng ngành NLNTS tăng dần tỷ trọng CN-XD &TMDV

	
	3.2
	- Thương mại, dịch vụ
	
	10
	11,23 (ước 2025)
	112,3%
	8,85
	11,07
	12,1
	11,58
	11,68 (ước 2024)
	11,23 (ước 2025)
	

	
	3.3
	- Nông lâm nghiệp thủy sản
	
	1,6
	1,57 (ước 2025)
	98,13%
	2,17
	1,94
	1,6
	1,69
	1,6 (ước 2024)
	1,57 (ước 2025)
	

	4
	4
	Thu nhập bình quân đầu người
	triệu đồng/ năm (đến năm 2025)
	120
	120 (ước 2025)
	100%
	88,9
	89,2
	103,3
	108,4
	116,14 (ước 2024)
	120 (ước 2025)
	Đạt

	5
	5
	Thu ngân sách nhà nước
	%
	mỗi năm tăng 11% (đến năm 2025 đạt 550 tỷ)
	1.783 tỷ

	Chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025 là 230  tỷ so với 550 tỷ
	145 tỷ (6 tháng cuối năm 2020)
	349 tỷ
(tăng 11,5% so với năm 2020)
	726 tỷ
 (tăng 108% so với năm 2021)
	229 tỷ đồng (bằng 31,41% so với năm 2022)
	219 tỷ (bằng 95,6% so với năm 2023)
	115 tỷ
	Không đạt

	6
	6
	Xây dựng cụm công nghiệp
	cụm
	Từ 01 – 02 cụm (đến năm 2025 hoàn thành 01 cụm công nghiệp)
	0
	0%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Không đạt

	7
	7
	Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh
	Doanh nghiệp, HTX, cơ sở SXKD trong 5 năm
	500
	475 DN, 11 HTX (tính từ tháng 6/2020-6/2024)
	88%
	78 DN, 03 HTX
	82 DN, 03 HTX
	100 DN, 02 HTX
	105 DN, 0 HTX
	90 DN,02 HTX, 759 HKDCT
	50DN, 01 HTX, 350 HKDCT
	(chỉ thống kê DN và HTX đăng ký mới)

	
	
	
	
	
	4.857 (475 DN, 11 HTX, 4.371 HKDCT)
	971,4%
	78 DN, 03 HTX, 898 HKDCT
	82 DN, 03 HTX, 676 HKDCT
	100 DN, 02 HTX, 1.127 KHDCT
	105 DN, 0 HTX, 852 KHDCT
	90 DN,02 HTX, 759 HKDCT
	50DN, 01 HTX, 350 HKDCT
	Vượt chỉ tiêu

	8
	8
	Diện tích trồng điều được sản xuất theo quy trình chứng nhận; tăng diện tích theo hướng đa canh
	%
	50
	27
	60%
	5
	10
	17
	25
	27
	30
	Không đạt

	9
	9
	Mỗi xã, phường có 01 sản phẩm nông nghiệp đặc trưng
	sản phẩm
	7
	6
	85,7%
	0
	10

	14

	15

	6
	11
	Do SP OCOP có thời hạn công nhận 3 năm. Dự kiến đến đầu năm 2025 tỉnh công nhận thêm 5 sản phẩm, nâng tổng số lên 11 sản phẩm

	10
	10.1
	Xã Phước Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
	năm
	2022
	Đạt năm 2020
	100%
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	Đạt (NTM nâng cao)

	
	10.2
	Xã Long Giang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
	năm
	2023
	Đạt năm 2022
	100%
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	Đạt (NTM nâng cao)

	II
	Chỉ tiêu về văn hóa – xã hội và môi trường

	11
	11
	Đến hết năm 2025 tỷ lệ cơ sở hoạt động sản xuất đạt chỉ tiêu môi trường
	%
	100
	90,5
	90,5%
	90
	90
	91
	91
	91
	92
	Không đạt 


	12
	12.1
	Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh
	%
	100
	100
	100%
	99
	99
	100
	100
	100
	100
	Đạt

	
	12.2
	Tỷ lệ hộ đô thị sử dụng nước sạch
	%
	83,5
	87,14
	104,4%
	56,56
	61,93
	69,96
	74,59
	87,14
	87,5
	Vượt

	13

	13.1
	Số bác sỹ/10.000 dân
	Bác sĩ
	10
	9,9

	99%
	9,1
	9,3
	9,5
	9,7
	9,9
	10,1
	Vượt

	
	13.2
	Số giường bệnh/10.000 dân
	Giường
	45
	45
	100%
	40
	45
	45
	45
	45
	45
	Đạt

	
	13.3
	Số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế
	%
	100
	
100
	100%
	
100
	100
	100
	100
	100
	100
	Đạt

	
	13.4
	Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng
	%
	100
	100
	100%
	100
	100
	100
	94,6
	100
	100
	Đạt

	
	13.5
	Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi
	%
	5,1
	4,0
	127,5%
	5,5
	4,7
	4,3
	4,1
	4,0
	4,0
	Vượt chỉ tiêu

	14
	14
	Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế
	%
	95
	89,14

	95,85%
	86,50
	86,91
	92,30
	93,02
	94%
	95%
	Đạt

	15
	15
	Tăng dân số bình quân mỗi năm
	%
	3
	1,25

	30%
	1,83
	1,4
	1,05
	1,11
	0,9
	1,07
	Không đạt

	16
	16
	Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều đến cuối năm
	%
	0
	0
	100%
	0,16 (chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2021)
	0,07 (chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2021)
	0,14 (chuẩn nghèo giai đoạn 2021– 2026)
	0,05 (chuẩn nghèo giai đoạn 2021 – 2026)
	0
	0
	Đạt

	17
	17.1
	Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia
	%
	70 (chỉ tiêu tỉnh giao)
	69,56% (16/23 trường)
	99,37%
	17,39% 
(04 trường)
	47,82% (07 trường, lũy kế 11 trường)
	56,52% 
(02 trường, lũy kế 13 trường)
	69,56% 
(03 trường, luỹ kế 16 trường)
	78,26% (02 trường, luỹ kế 18 trường)
	78,26% (luỹ kế 18 trường)
	Vượt chỉ tiêu

	
	
	
	
	50 (chỉ tiêu NQ TX giao)
	69,56% (16/23 trường)
	156,52%
	17,39%
	47,82%
	56,52%
	69,56
	78,26%
	78,26%
	Vượt chỉ tiêu

	
	17.2
	Hoàn thiện thiết chế trường học thông minh
	trường
	1
	0
	0%
	
	Không thực hiện
	Sở GDĐT ban hành Tờ trình số 606/TTr-SGDĐT ngày 06/9/2024 đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 27/10/2020 của HĐND tỉnh về xây dựng hệ thống trường học thông minh.

	18
	18.1
	Đầu tư cho khoa học công nghệ từ ngân sách 
	%/năm
	Tăng 10%/năm – đạt 1% tổng chi ngân sách thị xã vào năm 2025
	Tăng bình quân mỗi năm là 69,4% (ước năm 2025 bố trí  1,6% dự toán chi)
	160%
	1.375
	4,121
	4,271
	4,362
	9,304
	6,144/530 (ước cả năm 2025)=1,6%
	Vượt
(Chi ứng dụng KHCN)

	
	18.2
	Khuyến khích huy động đầu tư từ xã hội cho khoa học công nghệ

	%/năm
	20
	20,2
	101%
	17
	18,2
	20,5
	22,3
	23
	23,5
	Vượt

	
	18.3
	Tỷ lệ đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu đưa vào ứng dựng
	%
	100
	100
	100%
	100% 
(01 đề tài)
	100% 
(01 đề tài)
	0
	0
	100
	100
	Đạt

	19
	19
	Doanh nghiệp thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ
	%
	60
	61
	101,7%
	35
	40
	45
	49
	61
	63
	Vượt chỉ tiêu

	20
	20.1
	Tỷ lệ khu dân cư văn hóa
	% (tính hàng năm)
	85
	95,2
	112%
	42/42 KDC đạt tỷ lệ 100%, so với NQ đề ra đạt
117,64%
	38/42 KDC đạt tỷ lệ 90,47%, so với NQ đề ra đạt
106,43%
	39/42 KDC đạt tỷ lệ 93%, so với NQ đề ra đạt
109,41%
	40/42 KDC đạt tỷ lệ 95,2%, so với NQ đề ra đạt
112 %
	95,2
	95,2
	
Vượt chỉ tiêu

	
	20.2
	Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa
	% (tính hàng năm)
	90
	
95
	105,6%
	Đạt 96,04%, so với NQ đạt 107,44%
	Đạt 96,7%, so với NQ đạt 108,00%
	Đạt 97,2%, so với NQ đạt 105,55%
	Đạt 97,48% 
	95
	95
	
Vượt chỉ tiêu

	21
	21.1
	Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới
	%
	100
	100
	100%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Đạt

	
	21.2
	Tỷ lệ phường đạt văn minh đô thị
	%
	70
	5/5 phường đạt tỷ lệ 100% so với NQ đạt 142,85%
	142,85%
	5/5 phường đạt tỷ lệ 100% so với NQ đạt 142,85%
	5/5 phường đạt tỷ lệ 100% so với NQ đạt 142,85%
	5/5 phường đạt tỷ lệ 100% so với NQ đạt 142,85%
	5/5 phường đạt tỷ lệ 100% so với NQ đạt 142,85%
	100
	100
	Vượt chỉ tiêu

	
	21.3
	Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
	%
	100
	100
	100% 
	100
	100
	100
	98,95%
	100
	100
	Đạt

	22
	22.1
	Giải quyết việc làm
	người/
năm
	3.500
	 (19.881/5 năm)
	113,6%
	1.832
	3.613
	3.872
	3.884
	4.480
	2.200
	Vượt chỉ tiêu

	
	22.2
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	% (đến năm 2025)
	65
	72
	 110,76
	60,73
	62,3
	70,8
	71,3
	72
	73
	Vượt chỉ tiêu

	III
	Chỉ tiêu về xây dựng hệ thống chính trị

	23
	23
	Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đạt mức 4
	%
	30
	47
	156,7
	25
	31
	32
	50
	47
	47
	Vượt chỉ tiêu

	24
	24.1
	Cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	%
	90
	94,68
	105,19%
	93,9
	100
	93,5
	91,3
	Chưa đánh giá
	Vượt chỉ tiêu
	

	
	24.2
	Phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu tỉnh giao
	người
	250 đến 300
	297/320
(92,81%)
	297/300
(99%)
	46/65
(70,7%)
	66/65
(101%)
	65/65
(100%)
	67/67
(100%)
	53/64
(82,81%)
	Chỉ tiêu Tỉnh giao phát triển 320 đảng viên
	

	25
	
	Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khá trở lên 
	%
	95
	105,26
	105,26%
	100
	100
	100
	100
	Chưa đánh giá
	Vượt chỉ tiêu
	

	26
	
	Tỷ lệ học tập Chỉ thị, Nghị quyết, thông tin thời sự
	%
	95
	97,34
	102,46%
	99,7
	96
	98
	96
	97
	Vượt chỉ tiêu
	



